
Địa điểm: 624 Âu Cơ Phường Bảy Hiền
Thời gian học: 18h-20h30 tối T2-4-6 từ 09/03/2026 - 06/05/2026
Giảng viên: Hoàng Nhật Minh Ngọc

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A210073 Lang Ngọc Quyên 11/10/2002 0968440572 langngocquyen002@gmail.com
2 201A210082 Lê Văn Thông 08/03/2002 0932897057 vvantthong@gmail.com
3 211A031002 Trần Ngọc Hoàng Sơn 21/11/2003 0369700169 sontran211103@gmail.com
4 211A080011 Đào Nguyễn Yến Nhi 30/06/2003 0966875612 nhid08119@gmail.com
5 221A010295 Phạm Hoàng Bảo 28/12/2004 0936607580 phamhoangbao580@gmail.com
6 221A010359 Phạm Huỳnh Kim Yến 07/02/2004 0336615702 huynhyen6424@gmail.com
7 221A030146 Phạm Huỳnh Hồng Yến 07/02/2004 0899490225 phamyen90225@gmail.com
8 221A030245 Ngô Trần Yến Nhi 14/08/2004 0862410901 ynhi140804@gmail.com
9 221A030317 Hoàng Chi Bảo 14/05/2004 0901015024 hoangbaochi14560@gmail.com

10 221A030427 Dương Thị Bích Trân 23/07/2004 0392115303 duongthibichtran08@gmail.com
11 221A030707 Trần Thị Thanh Tâm 26/05/2004 0896409915 trantam260504@gmail.com
12 221A030907 Mạc Thế Vinh 06/05/2004 0589133038 macthevinh2004vn@gmail.com
13 221A030953 Nguyễn Thành Phát 28/05/2004 0589657675 nthanhphat2805@gmail.com
14 221A031118 Nguyễn Lê Bảo Trung 28/09/2004 0587450025 nguyenlebaotrung2894@gmail.com
15 221A040463 Nguyễn Thị Anh Thư 12/09/2004 0936676187 anhthunguyenthi1105@gmail.com
16 221A040551 Đoàn Yến Ngân 12/07/2004 0344721053 nganyndn721@gmail.com
17 221A050069 Nguyễn Văn Hòa 29/11/2004 0386163055 hoa01222629289@gmail.com
18 221A050131 Ngô Dương Bích Trâm 09/08/2004 0944147029 bichtram12a17@gmail.com
19 221A050179 Đặng Thị Mai Nhi 27/02/2004 0967574562 0967574562mn@gmail.com
20 221A050183 Trần Thuỷ Tiên 02/12/2004 0364815570 trantien2122004@gmail.com
21 221A050384 Nguyễn Thị Thảo Như 02/11/2004 0777800180 0211nhuthao@gmail.com
22 221A070208 Võ Thị Kiều Oanh 23/07/2004 0367647827 copedetinnguoi@gmail.com
23 221A070261 Lê Anh Nhân 07/11/2004 0333460798 leanhnhan098@gmail.com 
24 221A070274 Lê Thị Kiều My 21/09/2004 0385669172 kieunmy21092004@gmail.com
25 221A070275 Lê Trần Kim Bình 05/05/2004 0394538545 Bkim2279@gmail.com
26 221A070296 Nguyễn Cẩm Nhung 05/05/2004 0358373294 nguyencamnhung5504@gmail.com
27 221A080003 Lê Minh Huy 05/05/2003 0387937750 leminhhuy052003@gmail.com
28 221A080051 Lưu Thế Toàn 22/03/2004 0961413741 luuthetoan2203@gmail.com
29 221A080118 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 22/08/2004 0793739576 nguyenthimytam220804@gmail.com
30 221A080176 Bùi Thị Tâm Như 02/06/2004 0369141730 buithitamnhu.dth2022@gmail.com
31 221A080265 Nguyễn Quế Thanh 18/09/2003 0968336451 qthanh1809@gmail.com
32 221A080266 Đoàn Thị Kim Ngân 18/07/2003 0352750347 kimngan18v@gmail.com
33 221A080267 Lý Dĩ Hào 09/02/2004 0946253994 haoni0924@gmail.com
34 221A080273 Nguyễn Thị Băng Tâm 22/10/2004 0817820697 bangtam11713@gmail.com
35 221A080396 Nguyễn Quách Quốc Thắng 04/08/2004 0522445389 tuoithan2004@gmail.com
36 221A210133 Đào Thị Thanh Bình 01/12/2004 0925731487 daothithanhbinh01122004@gmail.com
37 221A210138 Nguyễn Trường Nhật Thuận 03/05/2004 0933926201 nhatthuannguyen35@gmail.com
38 221A210158 Lê Thị Thuý Hằng 13/10/2004 0528808174 ltthang13100@gmail.com
39 221A210472 Đặng thị giang thiên 22/04/2004 0982323845 Dangthigiangthien2204@gmail.com
40 221A230221 Huỳnh Thiện Hữu 20/07/2003 0767410278 huynhthienhuu9461@gmail.com
41 221A240083 Nguyễn Vũ Minh Thanh 18/05/2004 0934037648 thanhnguyen64818@gmail.com
42 221A240130 Võ Gia Huy 05/03/2004 0938165353 huygiavo14@gmail.com 
43 221A270003 Trương Hoàng Anh 03/04/2004 0987611803 truonghoanganh2k4@gmail.com
44 221A300169 Trần Quốc Hoài Thương 12/11/2004 0938323892 tranquochoaithuongg123@gmail.com
45 221A300181 Trần Thị Chúc Ly 18/07/2004 0777072182 chucly.1807@gmail.com
46 221A310252 Trần thị Nhật 04/11/2004 0332663348 trannhat0411204@gmail.com
47 221A310289 Nguyễn Lê Gia Hân 28/04/2004 0345218665 nguyenlegiahan8665@gmail.com
48 221A370620 Trần Đào Bảo Trâm 17/04/2004 0901325973 trandaobaotram174@gmail.com 
49 221A370627 Nguyễn Trần Ngọc Trâm 06/11/2004 0825011513 nguyentranngoctramlop12a3@gmail.com
50 221A370732 Huỳnh Lư Yến Ngọc 24/07/2004 0915760513 yenngocnamthaia@gmail.com
51 221A370765 Đoàn Ngọc Khánh 29/08/2004 0962448167 Khanhngocabc1@gmail.com
52 221A370769 Ngô Phụng Kiều 29/06/2004 0328628329 ngophungkieu2906@gmail.com
53 221A370809 Võ Thị Trà My 14/08/2004 0854839032 Vothitramypy2004@gmail.com
54 221A371089 Huỳnh Thị Kim Trúc 18/06/2004 0389026901 huynhthikimtruc1806@gmail.com
55 221A371182 Đinh Thị Loan 08/02/2004 0971236941 loand2962@gmail.com
56 231A040069 Phạm Thị Ngọc Hân 11/12/2005 0827120566 ngochan11122005@gmail.com
57 231A040393 Nguyễn Ngọc Anh Thư 20/05/2005 0703917420 thunguyenna05@gmail.com
58 231A040398 Trần Phạm Băng Tâm 18/12/2005 0384244018 Btam02166@gmail.com
59 231A370054 Lê Công Hậu 24/12/2005 0399729813 leconghauc3tieucan@gmail.com
60 231A371555 Bùi Như Ý 09/09/2005 0943277760 tringuyenctn@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2026
Người lập bảng
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